
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp văn 
bằng Ngày cấp

Ghi 
 

chú

1 Nguyễn Thị Lan Anh 17/4/1992 Giỏi TQUA000715 ĐHCQ2021/198 10/15/2021

2 Nguyễn Bằng Giang 11/5/1973 Khá TQUA000716 ĐHCQ2021/199 10/15/2021

3 Dương Thị Hằng 09/8/1990 Giỏi TQUA000717 ĐHCQ2021/200 10/15/2021

4 Đàm Thanh Hiên 06/5/1990 Khá TQUA000718 ĐHCQ2021/201 10/15/2021

5 Trần Thị Hoài 09/3/1985 Khá TQUA000719 ĐHCQ2021/202 10/15/2021

6 Nguyễn Thanh Hùng 18/10/1990 Khá TQUA000720 ĐHCQ2021/203 10/15/2021

7 Ma Văn Hùng 26/6/1985 Khá TQUA000721 ĐHCQ2021/204 10/15/2021

8 Lê Văn Kiên 26/9/1989 Khá TQUA000722 ĐHCQ2021/205 10/15/2021

9 Hà Thị Lan 20/01/1991 Khá TQUA000723 ĐHCQ2021/206 10/15/2021

10 Nguyễn Thị Phương Liên 30/12/1990 Khá TQUA000724 ĐHCQ2021/207 10/15/2021

11 Chẩu Thị Loan 26/9/1986 Giỏi TQUA000725 ĐHCQ2021/208 10/15/2021

12 Nguyễn Thị Loan 21/8/1993 Khá TQUA000726 ĐHCQ2021/209 10/15/2021
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13 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/7/1994 Khá TQUA000727 ĐHCQ2021/210 10/15/2021

14 Vũ Thị Nhài 25/11/1985 Giỏi TQUA000728 ĐHCQ2021/211 10/15/2021

15 Nguyễn Trọng Quang 27/02/1975 Khá TQUA000729 ĐHCQ2021/212 10/15/2021

16 Nguyễn Thị Tâm 15/5/1991 Khá TQUA000730 ĐHCQ2021/213 10/15/2021

17 Nguyễn Thị Kiều Thủy 18/01/1975 Khá TQUA000731 ĐHCQ2021/214 10/15/2021

18 Nguyễn Thị Vân 21/9/1994 Khá TQUA000732 ĐHCQ2021/215 10/15/2021

19 Nguyễn Hữu An 28/7/1985 Khá TQUA000733 ĐHVLVH2021/104 10/15/2021

20 Trần Ngọc Bách 21/10/1989 Giỏi TQUA000734 ĐHVLVH2021/105 10/15/2021

21 Lục Thị Hoa 29/10/1988 Giỏi TQUA000735 ĐHVLVH2021/106 10/15/2021

22 Nguyễn Ngọc Nguyện 07/01/1981 Giỏi TQUA000736 ĐHVLVH2021/107 10/15/2021

23 Đặng Đăng Thanh 06/8/1987 Khá TQUA000737 ĐHVLVH2021/108 10/15/2021
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